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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Nhật Ngữ 2


Mã học phần: JAPN130238
2. Tên tiếng Anh: Japanese 1

3. Số tín chỉ: 3


Phân bố thời gian: (học kỳ 150 tuần) 3(3:0:6) 

4. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính: Nguyễn Thị Thanh Thùy

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ Văn Tấn Hiếu

5. Điều kiện tham gia học tập học phần



Môn học tiên quyết: Không

6. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần này được thiết kế cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngữ Anh ĐHSPKT ở học kỳ 4 nhằm nâng cao trình độ tiếng Nhật của sinh viên đã hoàn thành học phần Nhật ngữ 1. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng mở rộng cách giao tiếp cơ bản thông qua việc sử dụng các động từ, tính từ... 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức cơ bản về từ vựng, loại từ.
	1.1

	G2
	Khả năng vận dụng ngữ pháp, Hán tự
	2.1, 2.2

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp
	3.1


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Kiến thức cơ bản về động từ, tính từ (chia động từ, tính từ và trợ từ đi kèm)
	1.2

	
	G1.2
	Kiến thức về Hán tự
	1.2

	

	G2
	G2.1
	Khả năng vận dụng ngữ pháp vào giao tiếp
	2.1, 2.4, 2.5

	
	G2.2
	Khả năng viết và đọc được Hán tự 
	2.1

	

	G3
	G3.1
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp đơn giản
	3.1, 3.2, 3.3


9. Tài liệu học tập
· Sách, giáo trình chính: Mina No Nihongo Shokyu I, NXB 3A Corporation, Japan 1998
· Sách tham khảo:    

· Shin Nihongo no Kiso, NXB 3A Corporation 1996
· Mina no Nihongo Kanji shokyu, 3A Corporation, Japan 2000

· Từ điển Jooyoo Kanji
10. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các loại hình đánh giá sinh viên :
· Thang điểm: 10
· Đánh giá quá trình:
50% trong đó
có các hình thức đánh giá:



+ Tham dự lớp: 

10%



+ Các bài kiểm tra nhỏ : 
20%



+ Kiểm tra giữa kỳ:

20%

     - Thi cuối học kỳ:    50%    (thi trắc nghiệm + tự luận, 60 – 90 phút)

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài kiểm tra nhỏ
	
	20

	
	Từ vựng bài 9, 10
	Tuần 4
	Bài kiểm tra nhỏ trên lớp
	G1.1
	5

	
	Từ vựng bài 11, 12
	Tuần 6
	Bài kiểm tra nhỏ trên lớp
	G1.2

G2.1
	5

	
	Từ vựng bài 13, 14
	Tuần 8
	Bài kiểm tra nhỏ trên lớp
	G1.2

G2.2
	5

	
	Từ vựng bài 15
	Tuần 12
	Bài kiểm tra nhỏ trên lớp
	G1.2

G2.2
	5

	Kiểm tra nói
	
	10

	
	Sinh viên được yêu cầu tự viết đoạn hội thoại và thực hành trước lớp
	Tuần 15
	Bài kiểm tra trên lớp
	G3
	10

	Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	
	Phần lý thuyết đã học các bài trước
	Tuần 12
	Bài kiểm tra lớn trên lớp
	G1.2

G2.1

G2.2

G3
	10

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 60 – 90 phút.
	
	Thi trắc nghiệm và tự luận
	G1.1

G1.2

G2.1

G2.2

G3
	


11. Nội dung chi tiết học phần theo tuần 

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	Bài 8: Tính từ
	G1.1

G2.1

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

· Tính từ trong câu đơn 
PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Trình chiếu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
-  Học thuộc từ vựng liên quan đến bài giảng
	G1.1
G1.2

	2 
	Bài 8: Tính từ (tt)
	G1.1

G2.1

G3

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

1. Tính từ đuôi “na”

2. Tinh từ đuôi “i”

3. Trợ từ “ga”, “soshite”
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Làm phần bài tập trong sách Mina no nihongo

· Đọc trước về hán tư trong sách Kanji Mina no Nihogo Shokyu va Jooyoo Kanji
	G1.1

G3

	3 
	Bài 9: 
	G1.1
G2.1

G3

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
1.  Động từ đi với”ga”
2. Tính từ đi với “ga” 
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Học thuộc từ vựng liên quan

· Xem phần tham khảo phần “Ongaku, eiga, supotsu”
	G1.1

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
· Trạng từ chỉ mức độ
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.1

G2.1

G3

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Chuẩn bị cách viết 10 chữ Kanji đầu tiên
	G1.2



	8 
	Bài 10: 
	G1.1

G2.1

G3



	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+Động từ “có”

+Động từ “ở
PPGD chính:
· Thuyết trình

· Trình chiếu
· Thảo luận nhóm
	

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Học thuộc từ vựng liên quan đến bài giảng
· Làm phần bài tập trong sách Mina no nihongo
	G2.1

G3

	11 
	Bài 10 (tt)
	G1.2

G2.2

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Kanji

PPGD chính:
· Thuyết trình

· Trình chiếu
	

	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Chuẩn bị 30 chữ Kanji tiếp theo  từ số 11- 40
	G1.2
G2.2

	14 
	Bài 11: 
	G1.1

G2.1

G3

	15 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

1. Số đếm, hậu tố
PPGD chính:
· Thuyết trình

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm 
	

	16 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

- Học thuộc từ vựng liên quan đến bài giảng
	G1.1

	17 
	Bài 11+12
	G1.1

G2.1

	18 
	Kiểm tra nhỏ
	

	19 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

1. Chia tính từ đuôi”na”

2. Chia tính từ đuôi “i”
PPGD chính:
· Thuyết trình

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	20 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Làm phần bài tập trong sách Mina no nihongo 
	G1.1

	21 
	Bài 12 (tt)
	G3

	22 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

- So sánh hơn, so sánh nhất

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	23 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Làm phần bài tập trong sách Mina no nihongo 
· Chuẩn bị 30 chữ Kanji tiếp theo  từ số 11- 40
	G1.2

G2.2

	24 
	Bài 13
	G1.1

G2.1

	25 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

1. Cách sử dụng “muốn” đối với danh từ

2. Cách sử dụng “muốn” đối với động từ

PPGD chính:
· Thuyết trình

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	26 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

-  Học thuộc từ vựng liên quan đến bài giảng

-  Làm phần bài tập trong sách Mina no nihongo
	G1.1


	27 
	Bài 13 (tt)
	

	28 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:
·  Kết hợp 3 động từ đi, đến, trở về với danh từ chỉ nơi chốn
PPGD chính:
· Thuyết trình

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.2

G2.1


	29 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Chuẩn bị Kanji từ 61-80 sách Kanji

· Tham khảo phần “Menu” sách Ngữ pháp
	G1.2
G2.2

	30 
	Bài 14
	G1.1

G2.1

G3

	31 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
- Cách chia 3 nhóm động từ ở thể “te”
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	32 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Học thuộc từ vựng liên quan đến bài giảng

· Làm phần bài tập trong sách Mina no nihongo
	G1.1

	33 
	Bài 14 + 15
	G1.1
G2.1
G3

	34 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

- Cách chia 3 nhóm động từ ở thể “te” (tt)

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	35 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Tham khảo phần “Matsuri, Meisho” sách ngữ pháp
	G1.1

	36 
	Bài 15 (tt)
	G1.1

G2.1

G3

	37 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Câu mệnh lệnh

PPGD chính:
· Thuyết trình

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	38 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Cách tra Kanji trong từ điển Kanji
	G1.1

	39 
	Ôn tập, kiểm tra 
	G1.1

G1.2
G2.1

G2.2
G3

	40 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

1. Ôn tập bài 8-15
2. Kiểm tra nói
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu
	

	41 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)


	


12. Đạo đức khoa học: 

- Tự giác làm bài tập ở nhà, không sao chép, gian lận.

 - Chuẩn bị bài trước khi lên lớp.

 - Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp.

13. Ngày phê duyệt: 
14. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa
Tổ trưởng BM
Người biên soạn


TS. Nguyễn Đình Thu
      Th.S. Nguyễn Vũ Thủy Tiên
Nguyễn Thị Thanh Thùy

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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